DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2013 
Yêu cầu các thí sinh đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục nhập học trước ngày 15/01/2014 để nhà trường sắp xếp kế hoạch học tập. Địa điểm làm thủ tục: Phòng Công tác HSSV – Phòng 305 – Nhà A – Trường Đại học Tân Trào – Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
	STT
	SBD
	Họ và tên
	Giới
	Ngày sinh

	
	
	
	
	

	1
	M3
	Nguyễn Thị Bảy
	Nữ
	12/09/1989

	2
	M4
	Quan Thị  Biên
	Nữ
	28/04/1982

	3
	M5
	Trần Thị Chung
	Nữ
	12/02/1980

	4
	M6
	Đặng Thị Chuống
	Nữ
	01/07/1986

	5
	M7
	La Thị Cúc
	Nữ
	06/08/1987

	6
	M9
	Hoàng Thị Dinh
	Nữ
	10/10/1986

	7
	M108
	Hà Thị Diềm
	Nữ
	26/04/1985

	8
	M8
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Nữ
	23/01/1991

	9
	M10
	Hoàng Thị Dung
	Nữ
	07/10/1983

	10
	M11
	Nguyễn Thị Dung
	Nữ
	15/05/1990

	11
	M109
	Trần Thị Dung
	Nữ
	05/09/1987

	12
	M12
	Mai Thị Bích Đào
	Nữ
	08/08/1991

	13
	M13
	Nguyễn Hồng Điệp
	Nữ
	08/02/1990

	14
	M14
	Hoàng Thị Đô
	Nữ
	11/02/1992

	15
	M15
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Nữ
	18/07/1991

	16
	M17
	Đặng Bùi Thu Giang
	Nữ
	17/02/1991

	17
	M18
	Ma Thị Hà
	Nữ
	27/08/1988

	18
	M19
	Bùi Thị Thu Hải
	Nữ
	29/06/1984

	19
	M20
	Hỏa Thị Hạnh
	Nữ
	27/06/1990

	20
	M22
	Nguyễn Mai Hiền
	Nữ
	25/10/1985

	21
	M24
	Đỗ Thị Hiền
	Nữ
	18/02/1985

	22
	M25
	Phùng Thị Hiếu
	Nữ
	22/06/1990

	23
	M21
	Đinh Thị Hằng
	Nữ
	10/05/1992

	24
	M27
	Lê Thị Như Hoa
	Nữ
	14/08/1985

	25
	M28
	Ma Thị Hoa
	Nữ
	17/10/1993

	26
	M110
	Trần Thị Hoa
	Nữ
	16/04/1990

	27
	M30
	Đặng Thị Hoàn
	Nữ
	21/01/1981

	28
	M29
	Nguyễn Thị Hoá
	Nữ
	02/02/1990

	29
	M33
	Nguyễn Kim Huế
	Nữ
	23/04/1973

	30
	M34
	Phùng Thị Kim Huệ
	Nữ
	07/06/1980

	31
	M35
	Hoàng Thị Huệ
	Nữ
	26/08/1990

	32
	M36
	Ma Thị Huệ
	Nữ
	06/11/1991

	33
	M37
	Trần Thị Huệ
	Nữ
	04/12/1990

	34
	M31
	Đỗ Thị Hồng
	Nữ
	02/02/1984

	35
	M39
	Nông Thị Hưởng
	Nữ
	23/08/1990

	36
	M38
	Tướng Thị Hương
	Nữ
	25/09/1988

	37
	M43
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	Nữ
	24/09/1990

	38
	M44
	Hoàng Thị Loan
	Nữ
	07/05/1988

	39
	M40
	Bùi Thị Hoa Lê
	Nữ
	08/04/1991

	40
	M41
	Hoàng Thị Lê
	Nữ
	20/08/1991

	41
	M45
	Lưu Thị Lợi
	Nữ
	25/10/1993

	42
	M46
	Ma Thị Mai
	Nữ
	20/12/1983

	43
	M47
	Hoàng Thị Minh
	Nữ
	02/11/1983

	44
	M49
	Trần Trà My
	Nữ
	13/08/1989

	45
	M50
	Đinh Thị Nam
	Nữ
	01/02/1989

	46
	M52
	Ma Thị Ngần
	Nữ
	08/07/1987

	47
	M54
	Lưu Thị Ngoan
	Nữ
	12/02/1985

	48
	M51
	Quan Thị Ngân
	Nữ
	31/01/1990

	49
	M55
	Hoàng Thị Nguyệt
	Nữ
	16/07/1980

	50
	M53
	Lưu Thị Ngọ
	Nữ
	01/07/1989

	51
	M57
	Trần Thị Nhanh
	Nữ
	02/09/1992

	52
	M56
	Lê Thị  Nhàn
	Nữ
	25/08/1989

	53
	M58
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nữ
	02/10/1991

	54
	M61
	Liệu Ngọc Oanh
	Nữ
	02/01/1990

	55
	M62
	Nguyễn Thị Oanh
	Nữ
	10/03/1990

	56
	M1
	Hoàng Thị ánh
	Nữ
	02/11/1986

	57
	M111
	Trần Thị Phấn
	Nữ
	18/08/1989

	58
	M63
	Nguyễn Thị Phương
	Nữ
	12/11/1978

	59
	M65
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Nữ
	18/10/1990

	60
	M66
	Phạm Thị Hữu Sinh
	Nữ
	23/07/1983

	61
	M70
	Phạm Thị Vân Thanh
	Nữ
	14/01/1980

	62
	M71
	Ngô Thị Minh Thạo
	Nữ
	17/10/1980

	63
	M72
	Ma Thị Thắm
	Nữ
	20/12/1990

	64
	M73
	Nguyễn Thị Thắm
	Nữ
	04/05/1991

	65
	M77
	Chương Thị Thoa
	Nữ
	22/06/1990

	66
	M78
	Lê Thị Thoa
	Nữ
	12/11/1988

	67
	M79
	Quan Thị Thoa
	Nữ
	10/07/1992

	68
	M69
	Hoàng Thị Thái
	Nữ
	02/12/1990

	69
	M75
	Bàn Thị Thêm
	Nữ
	15/02/1986

	70
	M82
	Nguyễn Thị Thu
	Nữ
	03/06/1985

	71
	M83
	Nguyễn Thị Thu
	Nữ
	18/10/1981

	72
	M86
	Vũ Thị Bích Thuỷ
	Nữ
	27/05/1993

	73
	M85
	Hà Thanh Thuỳ
	Nữ
	14/09/1977

	74
	M88
	La Thị Thu Thuỷ
	Nữ
	04/12/1990

	75
	M87
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Nữ
	10/07/1986

	76
	M89
	Vũ Thị Thùy
	Nữ
	12/10/1990

	77
	M80
	Nguyễn Thị Thời
	Nữ
	10/06/1988

	78
	M81
	Nông Thị Thơm
	Nữ
	23/04/1986

	79
	M90
	Nguyễn Thị Thủy
	Nữ
	23/06/1987

	80
	M91
	Ma Thị Tiềm
	Nữ
	15/07/1986

	81
	M92
	Quan Thị Tiền
	Nữ
	30/11/1992

	82
	M67
	Lục Thanh Tâm
	Nữ
	03/03/1989

	83
	M68
	Đinh Thị Tâm
	Nữ
	23/08/1990

	84
	M93
	Bùi Thị Kim Trang
	Nữ
	02/02/1985

	85
	M94
	Triệu Thị Trang
	Nữ
	12/01/1992

	86
	M95
	Vũ Thị Trang
	Nữ
	17/06/1993

	87
	M96
	Lưu Thị Tú
	Nữ
	11/09/1988

	88
	M99
	Lê Thị Viên
	Nữ
	01/08/1990

	89
	M97
	Hoàng Thị Vân
	Nữ
	19/01/1992

	90
	M98
	Nông Thị Vân
	Nữ
	08/04/1989

	91
	M100
	Đỗ Thị Xuân
	Nữ
	14/11/1986

	92
	M102
	Vũ Thị  Hồng Xuyến
	Nữ
	24/08/1987

	93
	M103
	Lương Thị Xuyến
	Nữ
	10/05/1993

	94
	M105
	Hoàng Thị Yến
	Nữ
	22/09/1993

	95
	M106
	Hoàng Thị Yến
	Nữ 
	20/08/1981

	96
	M107
	Nông Thị Yến
	Nữ
	11/11/1990

	1
	EM1
	Nguyễn Thị An
	Nữ
	10/07/1981

	2
	EM2
	Hoàng Thị Hoàng Anh
	Nữ
	13/06/1985

	3
	EM3
	Trần Thị Lan Anh
	Nữ
	16/03/1982

	4
	EM4
	Nguyễn Linh Anh
	Nữ
	01/10/1981

	5
	EM8
	Bế Thị Bẩy
	Nữ
	30/03/1987

	6
	EM7
	Nông Thị Bẩy
	Nữ
	09/12/1979

	7
	EM9
	Lương Ngọc Bích
	Nữ
	10/03/1983

	8
	EM10
	Ma Thị Bích
	Nữ
	19/10/1982

	9
	EM12
	Phan Thị Bích
	Nữ
	02/01/1983

	10
	EM11
	Phạm Thị Bích
	Nữ
	08/08/1983

	11
	EM13
	Nguyễn Thị Bình
	Nữ
	10/01/1985

	12
	EM14
	Nguyễn Thị Bình
	Nữ
	05/07/1980

	13
	EM16
	Tống Thị Tuyết Chinh
	Nữ
	13/09/1983

	14
	EM18
	Ma Thị Diễn
	Nữ
	31/03/1982

	15
	EM17
	Hoàng Thị  Dân
	Nữ
	23/08/1986

	16
	EM19
	Hoàng Thị Dung
	Nữ
	31/12/1985

	17
	EM20
	Lê Thị Duyên
	Nữ
	20/12/1990

	18
	EM21
	Trần Thị Dương
	Nữ
	06/01/1976

	19
	EM22
	Lộc Thị Đào
	Nữ
	18/05/1980

	20
	EM23
	Nguyễn Thị Đào
	Nữ
	27/12/1987

	21
	EM24
	Hoàng Thị Đoàn
	Nữ
	19/06/1985

	22
	EM25
	Vi Thị Đường
	Nữ
	17/10/1980

	23
	EM27
	Phạm Thị Lộc Giang
	Nữ
	17/01/1985

	24
	EM29
	Trần Thu Giang
	Nữ
	12/01/1983

	25
	EM175
	Mai Thị Giang
	Nữ
	17/04/1980

	26
	EM28
	Trần Thị Giang
	Nữ
	20/08/1980

	27
	EM26
	Lục Thị Gián
	Nữ
	07/01/1986

	28
	EM30
	Khúc Thị  Hà
	Nữ
	24/08/1984

	29
	EM34
	Trần Thu Hà
	Nữ
	26/05/1988

	30
	EM33
	Đỗ Thu Hà
	Nữ
	29/07/1988

	31
	EM31
	Nguyễn Thị Hà
	Nữ
	25/07/1986

	32
	EM32
	Trần Thị Hà
	Nữ
	23/10/1983

	33
	EM35
	Hoàng Thị Hải
	Nữ
	27/07/1982

	34
	EM36
	Lưu Thị Bích Hạnh
	Nữ
	08/07/1986

	35
	EM37
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Nữ
	20/03/1986

	36
	EM39
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	16/08/1979

	37
	EM40
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	02/03/1984

	38
	EM38
	Đinh Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	20/03/1985

	39
	EM41
	Lê Thị Vũ Hạnh
	Nữ
	18/07/1979

	40
	EM43
	Hoàng Thị Hảo
	Nữ
	21/08/1987

	41
	EM44
	Khổng Thị Hảo
	Nữ
	16/07/1981

	42
	EM45
	Trần Thị Hảo
	Nữ
	08/03/1986

	43
	EM42
	Đỗ Thị Hảo
	Nam
	24/12/1980

	44
	EM51
	Vũ Thị Hiên
	Nữ
	10/03/1966

	45
	EM55
	Vũ Thu Hiền
	Nữ
	25/05/1989

	46
	EM52
	Cao Thị Hiền
	Nữ
	17/09/1962

	47
	EM53
	Lộc Thị Hiền
	Nữ
	05/08/1985

	48
	EM54
	Nguyễn Thị Hiền
	Nữ
	19/06/1980

	49
	EM57
	Nguyễn Thu Hiếu
	Nữ
	09/08/1982

	50
	EM56
	Trần Thị Hiếu
	Nữ
	14/11/1988

	51
	EM46
	Trần Thị Minh Hằng
	Nữ
	26/12/1986

	52
	EM49
	Đàm Thu Hằng
	Nữ
	29/09/1988

	53
	EM50
	 Đinh Thúy Hằng
	Nữ
	10/11/1982

	54
	EM47
	Hoàng Thị Hằng
	Nữ
	18/10/1984

	55
	EM48
	Nông Thị Hằng
	Nữ
	14/06/1989

	56
	EM61
	Nguyễn Thị Hoà
	Nữ
	07/01/1981

	57
	EM59
	Ma Thị Hoa
	Nữ
	27/12/1973

	58
	EM60
	Trần Thị Hoa
	Nữ
	22/03/1981

	59
	EM64
	Nguyễn Thị Hoanh
	Nữ
	20/10/1989

	60
	EM65
	Vi Thị Hoanh
	Nữ
	07/01/1988

	61
	EM63
	Vi Thị Hoàn
	Nữ
	24/10/1976

	62
	EM62
	Nguyễn Thị Hòa
	Nữ
	11/06/1982

	63
	EM80
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Nữ
	12/10/1984

	64
	EM78
	Hoàng Thị Huyền
	Nữ
	22/10/1983

	65
	EM79
	Trần Thị Huyền
	Nữ
	16/10/1984

	66
	EM77
	Đặng Thị Huyền
	Nữ
	11/10/1985

	67
	EM71
	Phạm Thị Kim Huệ
	Nữ
	17/12/1982

	68
	EM70
	 Đoàn Thị Kim Huế
	Nữ
	18/07/1988

	69
	EM76
	 Đoàn Thị Thuý Huệ
	Nữ
	17/10/1984

	70
	EM72
	Hoàng Thị Huệ
	Nữ
	22/02/1985

	71
	EM73
	Phạm Thị Huế
	Nữ
	20/01/1987

	72
	EM74
	Trần Thị Huệ
	Nữ
	22/08/1985

	73
	EM75
	Trương Thị Huệ
	Nữ
	27/07/1986

	74
	EM66
	Cao Thị Hồng
	Nữ
	11/03/1978

	75
	EM68
	Nguyễn Thị Hồng
	Nữ
	08/04/1981

	76
	EM69
	Nông Thị Hồng
	Nữ
	20/06/1984

	77
	EM89
	Phùng Thị Bích Hường
	Nữ
	23/07/1984

	78
	EM81
	Vũ Thị Thanh Hương
	Nữ
	25/01/1983

	79
	EM93
	Hoàng Thu Hường
	Nữ
	10/01/1987

	80
	EM95
	Dương Thị Thu Hưởng
	Nữ
	04/01/1970

	81
	EM88
	Phan Thị Thu Hương
	Nữ
	12/01/1985

	82
	EM87
	Phạm Thị Thu Hương
	Nữ
	01/07/1986

	83
	EM94
	Trần Thu Hường
	Nữ
	21/09/1981

	84
	EM82
	Hoàng Thị Hương
	Nữ
	13/08/1988

	85
	EM83
	Hoàng Thị Hương
	Nữ
	14/01/1981

	86
	EM90
	Hoàng Thị Hường
	Nữ
	07/05/1986

	87
	EM84
	Lưu Thị Hương
	Nữ
	25/03/1983

	88
	EM85
	Ma Thị Hương
	Nữ
	30/06/1984

	89
	EM91
	Ma Thị Hường
	Nữ
	16/07/1986

	90
	EM92
	Nguyễn Thị Hường
	Nữ
	28/08/1990

	91
	EM86
	Vũ Thị Hương
	Nữ
	10/09/1989

	92
	EM96
	Đoàn Hải Khang
	Nữ
	21/12/1979

	93
	EM98
	TRần Thị Khuyên
	Nữ
	20/09/1987

	94
	EM97
	Nguyễn Thị Khỏe
	Nữ
	14/05/1978

	95
	EM99
	Trịnh Thị Kiều
	Nữ
	17/01/1986

	96
	EM100
	Đỗ Hồng Lan
	Nữ
	17/02/1984

	97
	EM101
	Nguyễn Minh Lan
	Nữ
	26/10/1983

	98
	EM102
	Mạ Thị Lan
	Nữ
	10/05/1977

	99
	EM104
	Nguyễn Thị Kim Len
	Nữ
	18/12/1981

	100
	EM106
	Bế Thị Hương Linh
	Nữ
	28/12/1989

	101
	EM103
	Vi Thị Lăng
	Nữ
	18/02/1975

	102
	EM108
	Tống Thị Loan
	Nữ
	15/08/1985

	103
	EM110
	Hoàng Thị Tố Loan
	Nữ
	28/03/1986

	104
	EM111
	Vũ Thị Tố Loan
	Nữ
	25/08/1985

	105
	EM112
	Dương Thị Long
	Nữ
	08/07/1979

	106
	EM114
	Nguyễn Thị Luyến
	Nữ
	01/07/1962

	107
	EM105
	Lương Thị Lết
	Nữ
	07/08/1984

	108
	EM107
	Lê Thị Hồng Lĩnh
	Nữ
	07/10/1985

	109
	EM113
	Hoàng Thị Lụa
	Nữ
	26/11/1985

	110
	EM115
	Lê Hoa Lựu
	Nữ
	15/08/1988

	111
	EM116
	Hứa Thị Sao Mai
	Nữ
	20/03/1981

	112
	EM117
	Trần Thị Thanh Mai
	Nữ
	13/09/1977

	113
	EM118
	Nguyễn Thị Mai
	Nữ
	24/04/1983

	114
	EM120
	Trần Thị Hồng Minh
	Nữ
	05/01/1979

	115
	EM119
	Lý Thị Miền
	Nữ
	01/01/1980

	116
	EM121
	Trần Thị Mười
	Nữ
	27/05/1985

	117
	EM123
	Vi Thị Nghị
	Nữ
	11/10/1984

	118
	EM125
	Hoàng Thị Nghĩa
	Nữ
	19/10/1982

	119
	EM124
	Đặng Thị Nghĩa
	Nữ
	25/05/1983

	120
	EM122
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	17/10/1989

	121
	EM127
	Đỗ Thị ánh Nguyệt
	Nữ
	20/03/1981

	122
	EM129
	Từ Thị Nguyệt
	Nữ
	18/04/1985

	123
	EM128
	Đặng Thị Nguyệt
	Nữ
	30/03/1984

	124
	EM126
	Phùng Thị Bích Ngọc
	Nữ
	23/08/1982

	125
	EM130
	Hà Thanh Nhẫn
	Nữ
	01/01/1984

	126
	EM131
	Hà Thị Nhật
	Nữ
	01/01/1980

	127
	EM132
	Triệu Thị Nhuận
	Nữ
	27/07/1982

	128
	EM133
	Hoàng Thị Nhung
	Nữ
	12/08/1985

	129
	EM134
	Nguyễn Thị Nhung
	Nữ
	20/08/1980

	130
	EM200
	Trần Thị Nhung
	Nữ
	19/02/1989

	131
	EM135
	Mai Tuyết Nhung
	Nữ
	21/07/1986

	132
	EM136
	Lý Thị Tuyết Nhung
	Nữ
	16/10/1985

	133
	EM138
	Lê Kim Oanh
	Nữ
	29/03/1987

	134
	EM137
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Nữ
	19/07/1990

	135
	EM139
	Phạm Thị Oanh
	Nữ
	14/10/1982

	136
	EM5
	Nguyễn Thị ái
	Nữ
	06/01/1981

	137
	EM6
	Lê Thị ánh
	Nữ
	20/10/1985

	138
	EM140
	Nguyễn Thị Phong
	Nữ
	29/09/1982

	139
	EM141
	Lâm Thị Phú
	Nữ
	06/05/1980

	140
	EM142
	Triệu Thị Minh Phương
	Nữ
	04/04/1982

	141
	EM145
	Hoàng Thị Thu Phượng
	Nữ
	28/10/1991

	142
	EM143
	Mông Thị Phương
	Nữ
	18/07/1990

	143
	EM144
	Tạ Thị Phượng
	Nữ
	28/01/1985

	144
	EM146
	Hà Lệ Quyên
	Nữ
	10/10/1986

	145
	EM147
	Nhữ Thị Quyên
	Nữ
	17/02/1982

	146
	EM149
	Hoàng Thúy Quỳnh
	Nữ
	10/03/1988

	147
	EM148
	Hà Thị Quỳnh
	Nữ
	08/10/1984

	148
	EM150
	Tề Thị Sơn
	Nữ
	18/09/1986

	149
	EM155
	Hoàng Thị Thao
	Nữ
	10/03/1981

	150
	EM156
	Lê Thị Thảo
	Nữ
	15/02/1981

	151
	EM157
	Hoàng Thị Thoa
	Nữ
	29/11/1982

	152
	EM199
	Thẩm Thị Thái
	Nữ
	22/06/1974

	153
	EM159
	Nguyễn THị Thu
	Nữ
	23/06/1983

	154
	EM160
	Trọng Thị Thu
	Nữ
	20/10/1981

	155
	EM163
	Vũ Minh Thuý
	Nữ
	05/08/1982

	156
	EM164
	Nguyễn Thị Thuý
	Nữ
	02/03/1985

	157
	EM165
	Trần Thị Thuý
	Nữ
	13/10/1984

	158
	EM161
	Đinh Thị Thu Thuỳ
	Nữ
	29/05/1982

	159
	EM158
	Phan Thị Thơm
	Nữ
	12/04/1979

	160
	EM166
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Nữ
	30/07/1985

	161
	EM167
	Bế Thị Thủy
	Nữ
	16/01/1989

	162
	EM168
	Phạm Thị Thủy
	Nữ
	18/01/1978

	163
	EM169
	Nguyễn tHị Thủy
	Nữ
	08/10/1976

	164
	EM152
	Nguyễn Thị Tâm
	Nữ
	17/04/1986

	165
	EM153
	Nguyễn Thị Tâm
	Nữ
	13/10/1976

	166
	EM151
	Đỗ Thị Tâm
	Nữ
	20/04/1985

	167
	EM154
	Phạm Thị Tân
	Nữ
	15/03/1981

	168
	EM170
	Lưu Thị Tình
	Nữ
	14/01/1983

	169
	EM171
	Đỗ Thị Huyền Trang
	Nữ
	17/06/1986

	170
	EM173
	Hoàng Thị Mai Trang
	Nữ
	01/06/1983

	171
	EM172
	Đỗ Thị Mai Trang
	Nữ
	30/10/1982

	172
	EM174
	Hoàng Thanh Trang
	Nữ
	06/08/1989

	173
	EM177
	Bùi Thị Thu Trang
	Nữ
	30/06/1987

	174
	EM178
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nữ
	04/06/1989

	175
	EM179
	Trần Thị Thu Trang
	Nữ
	16/06/1979

	176
	EM176
	Phạm Thị Trang
	Nữ
	30/11/1989

	177
	EM181
	Nguyễn Thị Trinh
	Nữ
	07/01/1979

	178
	EM180
	Phạm Thị Trâm
	Nữ
	02/11/1985

	179
	EM182
	Hứa Thị Trong
	Nữ
	20/06/1982

	180
	EM185
	Kiều Thị Kim Tuyến
	Nữ
	27/07/1982

	181
	EM184
	Lâm Thị Tuyền
	Nữ
	09/12/1985

	182
	EM186
	Trần Thị Tuyến
	Nữ
	02/09/1972

	183
	EM183
	Tạ Thị Thanh Tùng
	Nữ
	13/02/1984

	184
	EM187
	Triệu Thị Tứ
	Nữ
	15/08/1978

	185
	EM188
	Lương Thị Từng
	Nữ
	09/06/1981

	186
	EM190
	Nguyễn Thị Bích Việt
	Nữ
	17/08/1987

	187
	EM189
	Niêm Thị Vân
	Nữ
	22/03/1983

	188
	EM191
	Nguyễn Thị Cẩm vân
	Nữ
	15/12/1984

	189
	EM192
	Hứa Thị Xuyến
	Nữ
	12/04/1976

	190
	EM193
	Nguyễn Thị Xuyến
	Nữ
	02/02/1982

	191
	EM194
	Nguyễn Hải Yến
	Nữ
	20/08/1986

	192
	EM195
	Phạm Thị Hải Yến
	Nữ
	03/09/1987

	193
	EM196
	Vũ Thị Hải Yến
	Nữ
	28/03/1980

	194
	EM197
	Chẩu Thị Yến
	Nữ
	04/08/1984

	195
	EM198
	Trần Thị Yến
	Nữ
	05/01/1982

	

	1
	C1
	Phạm Lan Anh
	Nữ
	07/12/1993

	2
	C2
	Triệu Thị Ngọc Anh
	Nữ
	30/09/1992

	3
	C4
	Tạ Thị Bắc
	Nữ
	22/12/1984

	4
	C166
	Hoàng Thị Bình
	Nữ
	19/11/1989

	5
	C9
	Trương Thị Hồng Chuyên
	Nữ
	16/02/1984

	6
	C10
	Lù Sào Cương
	Nam
	04/04/1990

	7
	C11
	Đỗ Văn Cường
	Nam
	08/12/1993

	8
	C14
	Lưu Thị Ngọc Diễm
	Nữ
	20/10/1993

	9
	C13
	Ninh Văn Dậu
	Nam
	23/10/1993

	10
	C15
	La Thị Dung
	Nữ
	10/10/1991

	11
	C16
	Phạm Thị Dung
	Nữ
	27/03/1993

	12
	C19
	Lương Thị Duy
	Nữ
	14/04/1993

	13
	C20
	Nguyễn Văn Duy
	Nam
	21/10/1988

	14
	C21
	Sằm Văn Duy
	Nam
	10/10/1993

	15
	C23
	Nguyễn Thị Duyên
	Nữ
	16/11/1993

	16
	C22
	 Đặng Thị Duyên
	Nữ
	10/10/1992

	17
	C17
	Đinh Văn Dũng
	Nam
	17/05/1992

	18
	C24
	Nguyễn Quang Dự
	Nam
	30/08/1993

	19
	C25
	Đinh Đình Dương
	Nam
	21/02/1991

	20
	C26
	Phạm Tiến Đạt
	Nam
	18/09/1993

	21
	C29
	Lý Văn Đoàn
	Nam
	25/09/1991

	22
	C30
	Hứa Thị Đông
	Nữ
	12/03/1991

	23
	C27
	Sằm Thị Đẹp
	Nữ
	01/11/1991

	24
	C28
	Quan Văn Định
	Nam
	26/05/1993

	25
	C31
	Ma Thị Hương Giang
	Nữ
	18/05/1992

	26
	C32
	Quan Thị Giang
	Nữ
	16/08/1993

	27
	C34
	Nguyễn Thu Hà
	Nữ
	02/05/1990

	28
	C35
	Trương Thị Thu Hà
	Nữ
	20/02/1993

	29
	C33
	Hoàng Thị Hà
	Nữ
	06/01/1987

	30
	C36
	Bàn Hồng Hải
	Nam
	27/01/1990

	31
	C37
	Lâm Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	17/07/1992

	32
	C38
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nữ
	15/07/1992

	33
	C39
	Phạm Thị Hạnh
	Nữ
	26/08/1992

	34
	C40
	Tạ Thị Hạnh
	Nữ
	04/12/1992

	35
	C41
	Phạm Thị Hảo
	Nữ
	08/05/1990

	36
	C44
	Trần Thị Thanh Hiền
	Nữ
	22/07/1991

	37
	C42
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	Nữ
	20/03/1993

	38
	C43
	Trịnh Thị Hằng
	Nữ
	10/01/1992

	39
	C46
	Hoàng Thị Hồng Hoa
	Nữ
	15/05/1991

	40
	C47
	Nguyễn Thị Hoa
	Nữ
	09/06/1993

	41
	C48
	Đinh Thị Thuý Hoàn
	Nữ
	20/09/1992

	42
	C57
	Nguyễn Văn Huy
	Nam
	17/09/1991

	43
	C58
	Hứa Thị Thanh Huyền
	Nữ
	02/03/1991

	44
	C59
	Phùng Thị Huyền
	Nữ
	06/07/1989

	45
	C60
	Vũ Thị Huyền
	Nữ
	29/08/1993

	46
	C51
	Nguyễn Kim Huệ
	Nữ
	25/07/1993

	47
	C52
	Nguyễn Thị Huệ
	Nữ
	28/09/1993

	48
	C53
	Trần Thị Huệ
	Nữ
	16/06/1990

	49
	C50
	 Đinh Thị Huế
	Nữ
	06/08/1993

	50
	C61
	Hứa Thị Huỳnh
	Nữ
	07/06/1992

	51
	C54
	La Việt Hùng
	Nam
	09/05/1992

	52
	C63
	Hầu Thị  Hường
	Nữ
	26/11/1990

	53
	C167
	Hoàng Thị Hương
	Nữ
	20/03/1992

	54
	C64
	Trương Thị Hường
	Nữ
	20/04/1992

	55
	C65
	Nông Kiên Khải
	Nam
	26/09/1989

	56
	C67
	Nguyễn Hà Khiết
	Nữ
	08/08/1993

	57
	C69
	Hoàng Trung Kiên
	Nam
	25/10/1991

	58
	C68
	Nông Đức Kiên
	Nam
	31/08/1993

	59
	C71
	 Đinh Thị Lan
	Nữ
	06/09/1992

	60
	C72
	Trần Văn Lành
	Nam
	18/09/1991

	61
	C76
	Lương Văn Liêm
	Nam
	27/10/1988

	62
	C77
	Hà Thị Liên
	Nữ
	27/11/1992

	63
	C80
	Hà Văn Liên
	Nam
	02/04/1987

	64
	C81
	Chẩu Thị Liễu
	Nữ
	08/03/1986

	65
	C82
	Lý Thị Liệu
	Nữ
	26/11/1988

	66
	C73
	Dương Thị Lê
	Nữ
	04/07/1993

	67
	C84
	Nguyễn Thành Luân
	Nam
	14/10/1988

	68
	C87
	Hà Thị Hương Ly
	Nữ
	04/03/1984

	69
	C88
	Lương Bích Lý
	Nữ
	10/10/1993

	70
	C75
	Hầu Văn Lềnh
	Nam
	03/12/1985

	71
	C83
	Vũ Đức Lợi
	Nam
	26/02/1992

	72
	C85
	Công Thị Lực
	Nữ
	24/02/1989

	73
	C86
	Hoàng Thị Lượng
	Nữ
	01/02/1988

	74
	C89
	Nguyễn Tuyết Mai
	Nữ
	17/10/1988

	75
	C91
	Ninh Thị My
	Nữ
	24/03/1991

	76
	C92
	Đặng Thị My
	Nữ
	27/03/1993

	77
	C93
	Nguyễn Ngọc Nam
	Nam
	18/11/1993

	78
	C94
	Hoàng Thị Nga
	Nữ
	09/07/1992

	79
	C96
	Nông Thị Nga
	Nữ
	08/11/1993

	80
	C97
	Hà Thị Tố Nga
	Nữ
	28/04/1991

	81
	C100
	Vi Thị Nghiệp
	Nữ
	14/10/1990

	82
	C99
	Hà Đình Nghĩa
	Nam
	09/01/1990

	83
	C98
	Nông Thị Ngân
	Nữ
	08/11/1993

	84
	C101
	Vũ Thị Nguyệt
	Nữ
	29/11/1993

	85
	C102
	Vũ Thị Hồng Nhung
	Nữ
	12/05/1991

	86
	C103
	Bùi Thị Thanh Nhung
	Nữ
	02/12/1989

	87
	C104
	Ninh Thị Nhung
	Nữ
	02/07/1993

	88
	C165
	Dương Văn Phương
	Nam
	02/08/1992

	89
	C105
	Dương Văn Quang
	Nam
	25/04/1989

	90
	C106
	Vũ Thị Quý
	Nữ
	03/10/1992

	91
	C107
	Lê Văn Quyền
	Nam
	26/09/1991

	92
	C110
	Ma Thị Quỳnh
	Nữ
	30/01/1985

	93
	C108
	Đào Thị Quỳnh
	Nữ
	12/06/1992

	94
	C109
	Đinh Thị Quỳnh
	Nữ
	15/05/1991

	95
	C111
	Trần Thị Tài
	Nữ
	21/09/1990

	96
	C113
	Ma Văn Tài
	Nam
	05/08/1989

	97
	C112
	Đỗ Văn Tài
	Nam
	21/11/1993

	98
	C118
	Nguyễn Thế Thành
	Nam
	07/06/1993

	99
	C119
	Vi Văn Thành
	Nam
	10/11/1992

	100
	C121
	Nguyễn Thị Thảo
	Nữ
	01/02/1993

	101
	C122
	Sằm Thị Thảo
	Nữ
	19/05/1993

	102
	C125
	Hà Doãn Thiết
	Nam
	15/09/1990

	103
	C126
	Phạm Văn Thiết
	Nam
	23/11/1986

	104
	C123
	Lương Thị Hồng Thắm
	Nữ
	09/10/1985

	105
	C127
	Hà Thị Thoả
	Nữ
	06/08/1992

	106
	C128
	Ma Thị Thu
	Nữ
	12/04/1992

	107
	C138
	Nguyễn Thế Thuyết
	Nam
	01/08/1989

	108
	C131
	Lộc Thị Thanh Thuỷ
	Nữ
	16/01/1990

	109
	C132
	 Đoàn Thị Thuỷ
	Nữ
	26/07/1991

	110
	C130
	Hoàng Văn Thuỳ
	Nam
	01/08/1991

	111
	C133
	Vũ Văn Thuỷ
	Nam
	21/08/1993

	112
	C136
	Nông Ngọc Thúy
	Nữ
	29/12/1993

	113
	C137
	Phạm Thị Thu Thúy
	Nữ
	09/10/1989

	114
	C124
	Lưu Thị Thế
	Nữ
	06/03/1988

	115
	C129
	Hoàng Văn Thụ
	Nam
	13/01/1987

	116
	C134
	Lý Thị Thủy
	Nữ
	02/01/1993

	117
	C135
	Hà Văn Thủy
	Nam
	20/10/1992

	118
	C139
	Hoàng Thị Tiền
	Nữ
	02/07/1993

	119
	C141
	Phùng Văn Tiến
	Nam
	05/02/1993

	120
	C168
	Hoàng Văn Toạ
	Nam
	24/11/1993

	121
	C142
	Đinh Ngọc Toan
	Nữ
	30/07/1993

	122
	C114
	Hà Thanh Tâm
	Nữ
	12/09/1991

	123
	C115
	Nguyễn Thị Tâm
	Nữ
	07/07/1990

	124
	C116
	Trịnh Thị Tâm
	Nữ
	05/06/1989

	125
	C117
	Lê Văn Tân
	Nam
	20/04/1992

	126
	C145
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nữ
	13/06/1992

	127
	C146
	Trương Thị Thùy Trang
	Nữ
	01/03/1993

	128
	C144
	Phan Thị Trang
	Nữ
	03/11/1990

	129
	C147
	Hà Thị Trinh
	Nữ
	26/04/1987

	130
	C149
	Phùng Văn Trường
	Nam
	17/07/1984

	131
	C150
	Lý Quốc Tuấn
	Nam
	01/04/1991

	132
	C151
	Hứa Văn Tuấn
	Nam
	24/10/1988

	133
	C154
	Lương Thị Tuyết
	Nữ
	15/03/1993

	134
	C155
	Vũ Thị Tuyết
	Nữ
	11/10/1993

	135
	C152
	Hoàng Thanh Tùng
	Nam
	15/01/1991

	136
	C153
	Hoàng Văn Tùng
	Nam
	20/08/1988

	137
	C156
	Ma Thị Tỵ
	Nữ
	21/12/1989

	138
	C157
	Lý Văn tư
	Nam
	24/02/1991

	139
	C158
	Hồ Thị Tố Uyên
	Nữ
	25/01/1993

	140
	C159
	Lý Thị Vân
	Nữ
	23/03/1986

	141
	C160
	Ma Văn Vĩnh
	Nam
	14/02/1990

	142
	C161
	Nguyễn Thị Bảo Yến
	Nữ
	18/12/1990

	143
	C162
	Hoàng Thị Yến
	Nữ
	13/07/1991

	144
	C164
	Trần Thị Yến
	Nữ
	13/09/1991

	

	1
	ET1
	Nguyễn Thanh Bình
	Nam
	29/05/1969

	2
	ET3
	Thạch Thị Chanh
	Nữ
	20/04/1972

	3
	ET4
	Hoàng Thị Kim Chung
	Nữ
	01/12/1970

	4
	ET5
	Triệu Văn Chung
	Nam
	07/11/1962

	5
	ET7
	Triệu Minh Dần
	Nam
	01/09/1974

	6
	ET10
	Vi Thị Đông
	Nữ
	07/05/1970

	7
	ET8
	Hà Thị Đẹp
	Nữ
	31/01/1972

	8
	ET9
	Ma Thị Độ
	Nữ
	20/08/1973

	9
	ET11
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nữ
	30/03/1976

	10
	ET13
	Lê Thị Minh Hiển
	Nữ
	04/01/1976

	11
	ET14
	Phạm Thị Lệ Hoa
	Nữ
	23/12/1976

	12
	ET15
	Đặng Thị Hoa
	Nữ
	14/02/1969

	13
	ET16
	Lý Thị Hoàn
	Nữ
	16/10/1989

	14
	ET12
	Phạm Thị Hè
	Nữ
	19/10/1971

	15
	ET19
	Ma Thị Thanh Huyền
	Nữ
	26/09/1978

	16
	ET75
	Nguyễn Thị Huệ
	Nữ
	12/11/1971

	17
	ET20
	Nguyễn Công Huỳnh
	Nam
	25/04/1972

	18
	ET17
	Lê Thế Hồng
	Nam
	05/08/1973

	19
	ET78
	Bàn Thị Hồng
	Nữ
	19/12/1969

	20
	ET18
	Đặng Thị Minh Hợp
	Nữ
	14/12/1966

	21
	ET22
	Ban Thu Hướng
	Nữ
	12/07/1974

	22
	ET21
	Nguyễn Thị Hường
	Nữ
	22/04/1990

	23
	ET74
	Đặng Thị Hường
	Nữ
	24/02/1987

	24
	ET23
	Bàn Thừa Khé
	Nam
	10/09/1969

	25
	ET24
	Lèng Phương Lan
	Nữ
	20/07/1972

	26
	ET25
	Trần Thị Lan
	Nữ
	16/05/1967

	27
	ET27
	Nông Thị Len
	Nữ
	06/02/1986

	28
	ET29
	Hoàng Thị Kim Liên
	Nữ
	03/09/1976

	29
	ET26
	Nguyễn Thị Lâm
	Nữ
	15/11/1966

	30
	ET31
	Nguyễn Đức Long
	Nam
	28/11/1960

	31
	ET33
	Trần Thị Luận
	Nữ
	14/07/1976

	32
	ET77
	Lương Thị Luyến
	Nữ
	15/10/1971

	33
	ET34
	Hoàng Thị Lý
	Nữ
	05/05/1971

	34
	ET28
	Hà Thị Lịch
	Nữ
	13/03/1973

	35
	ET30
	Nông Thị Lịnh
	Nữ
	20/12/1974

	36
	ET32
	Triệu Văn Lợi
	Nam
	25/03/1975

	37
	ET35
	Phùng Thị May
	Nữ
	10/09/1975

	38
	ET37
	Thèn Văn Minh
	Nam
	15/09/1963

	39
	ET38
	Nguyễn Thị My
	Nữ
	12/06/1990

	40
	ET39
	Lưu Thị Nghiệp
	Nữ
	08/10/1974

	41
	ET40
	Đồng Thị Ngôi
	Nữ
	06/11/1973

	42
	ET41
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nữ
	19/11/1979

	43
	ET70
	Hà Thị Ngọc
	Nữ
	26/08/1971

	44
	ET42
	Phạm Thị Nhài
	Nữ
	18/11/1973

	45
	ET43
	Nguyễn THị Nhạn
	Nữ
	07/01/1974

	46
	ET44
	Hoàng Thị Nhất
	Nữ
	30/01/1970

	47
	ET72
	Triệu Thị Nhung
	Nữ
	15/01/1975

	48
	ET69
	Ma Thị Niệm
	Nữ
	18/10/1975

	49
	ET45
	Nguyễn Văn Phong
	Nam
	16/08/1974

	50
	ET46
	Ma Thị Phòng
	Nữ
	21/09/1972

	51
	ET47
	Phúc Thị Lan Phương
	Nữ
	04/09/1989

	52
	ET49
	Nguyễn Thị Sơn
	Nữ
	10/01/1971

	53
	ET79
	Đinh Thị Thiêm
	Nữ
	15/10/1971

	54
	ET50
	Đặng Thị Thắm
	Nữ
	19/11/1976

	55
	ET55
	Phùng Thị Thu
	Nữ
	02/08/1975

	56
	ET59
	Trần Thị Thuý
	Nữ
	20/01/1974

	57
	ET57
	 Bàn Thị Thuỷ
	Nữ
	09/03/1978

	58
	ET51
	Hà Thị Thể
	Nữ
	22/08/1968

	59
	ET76
	Bàng Thị Thống
	Nữ
	28/10/1974

	60
	ET52
	Vi Văn Thời
	Nam
	08/09/1973

	61
	ET54
	Nguyễn Thị Thơm
	Nữ
	27/03/1974

	62
	ET53
	Đinh Thị Thơm
	Nữ
	26/09/1974

	63
	ET56
	Nông Thị Thục
	Nữ
	11/01/1967

	64
	ET60
	Nguyễn Thị Thư
	Nữ
	23/03/1976

	65
	ET61
	Viên Mạnh Trí
	Nam
	29/01/1970

	66
	ET71
	Triệu Thị Minh Tuấn
	Nữ
	10/10/1976

	67
	ET62
	Đỗ Thị Tuyên
	Nữ
	27/04/1969

	68
	ET63
	Ma Thị Tuyến
	Nữ
	04/01/1968

	69
	ET64
	Nguyễn Thị Tươi
	Nữ
	22/12/1975

	70
	ET65
	Thạch Thị Vẹn
	Nữ
	02/06/1976

	71
	ET66
	Hoàng Thị Vỳ
	Nữ
	02/09/1976

	72
	ET67
	Nông Thị Xâm
	Nữ
	28/09/1977

	73
	ET68
	Vương Thị Xuân
	Nữ
	22/02/1985

	74
	ET73
	Hoàng Văn Yên
	Nam
	01/01/1976
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